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HƯỚNG DẪN
Thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong 
các cơ quan công đoàn

theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI;
- Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT- BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;
- Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ- TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan  công đoàn;
- Căn cứ Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan  công đoàn; 

- Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng  về việc quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài;

Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam như sau:
I. Quy định chung
1. Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và Công đoàn Viên chức (gọi chung là các cơ quan công đoàn) trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng thực hiện chế độ chi tiêu theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, định mức quy định này được áp dụng thống nhất đối với các cơ quan công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng; là mức tối đa để các cơ quan công đoàn căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định.

2. Nguyên tắc xây dựng định mức chi là vận dụng các định mức của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, vận dụng một số quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời đảm bảo phù hợp với khả năng thực tế nguồn tài chính của tổ chức công đoàn.  
II. Một số quy định cụ thể
1. Chi quản lý hành chính
- Chế độ thanh toán tiền cước phí điện thoại.

+ Chủ tịch LĐLĐ thành phố, Công đoàn ngành và công đoàn Viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,5 trở lên được thanh toán mức tối đa 200.000đ/tháng

+ Chủ tịch LĐLĐ các huyện, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 được thanh toán mức tối đa 100.000đ/tháng.


+ CBCC trong các cơ quan công đoàn không thuộc đối tượng được thanh toán cước điện thoại nêu trên nhưng do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ quan phải hỗ trợ tiền điện thoại, Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định mức hỗ trợ nhưng mức tối đa không quá 50.000 đồng/người/tháng.


+ Các chức danh được thanh toán cước phí điện thoại khi có quyết định nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác sang đơn vị khác cơ quan thôi chi tiền cước phí điện thoại kể từ ngày có quyết định.

- Thanh toán tiền điện nước chi theo thực tế hóa đơn thu tiền hàng tháng. 

2. Chế độ chi phúc lợi

2.1. Chi trợ cấp, hỗ trợ, thăm hỏi


- CBCC trong các cơ quan công đoàn bị ốm đau, tai nạn phải vào bệnh viện điều trị (nội, ngoại trú) được chi thăm hỏi tối đa 500.000 đồng/lần, một năm không quá 2 lần.


- CBCC trong các cơ quan công đoàn bị bệnh hiểm nghèo được trợ cấp tối đa 3.000.000 đồng/người/năm.


- CBCC đang làm việc trong các cơ quan công đoàn bị chết, gia đình được hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng; chi phúng viếng 500.000 đồng và tiền hương, hoa.


- Cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng, vợ hoặc chồng, con của cán bộ CBCC trong các cơ quan công đoàn bị chết được trợ cấp 1.000.000 đồng/người; Chi phúng viếng 500.000 đồng và tiền hương, hoa.


- Gia đình CBCC trong các cơ quan công đoàn gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp tối đa 1.000.000 đồng/lần; có người thân (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng, vợ hoặc chồng, con) ốm đau dài ngày, tai nạn phải điều trị được thăm hỏi tối đa 500.000 đồng/lần, một năm không quá 2 lần.


2.2. Chi hỗ trợ may trang phục

- CBCC trong các cơ quan công đoàn được chi hỗ trợ may trang phục mức chi tối đa 2.000.000 đồng/người/năm.

2.3. Chi khám sức khỏe định kỳ


- Cơ quan công đoàn được tổ chức khám sức khoẻ định kỳ tập trung cho CBCC 01 năm/01lần, mời tổ chức y tế có đủ điều kiện đến khám sức khỏe tại cơ quan hoặc hợp đồng khám sức khỏe tại Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.

- Chi phí khám sức khỏe do cơ quan công đoàn chi theo Hợp đồng kinh tế khám sức khỏe. Mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người.


- Trong trường hợp cơ quan không tổ chức khám sức khỏe tập trung có thể thực hiện khoán kinh phí khám cho CBCC. Mức khoán được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ nhưng không được vượt quá mức quy định trên.


3. Chế độ chi tiếp khách
- Các cơ quan công đoàn chi tiếp khách thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính, mức chi tiếp khách tối đa 150.000đ/ 01 suất và tiền nước uống tối đa 20.000 đồng/người/ ngày.
- Quy định chứng từ thanh quyết toán chi tiếp khách bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đoàn khách, số lượng khách, số lượng cán bộ cơ quan tiếp khách, nội dung đến làm việc, ngày tiếp và kèm theo các hoá đơn tài chính (hóa đơn đỏ) trong hóa đơn phải ghi đầy đủ các nội dung: tên hàng hóa, dịch vụ; số lượng; đơn giá và tổng số tiền thanh toán, hồ sơ thanh quyết toán trong khoảng thời gian không quá 15 ngày tính từ ngày tiếp khách.

4. Chế độ công tác phí

4.1. Thanh toán tiền phương tiện đi công tác (Tiền tàu xe):

a. CBCC cơ quan đi công tác bằng xe cơ quan hoặc bằng phương tiện của cơ quan khác bố trí thì không được thanh toán tiền tàu xe.

b. CBCC đi công tác bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt được thanh toán tiền tàu xe theo theo giá thực tế ghi trên vé tàu, vé xe.

c)  CBCC trong các cơ quan công đoàn nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

d. Trường hợp đi công tác bằng phương tiện máy bay:
 Người đi công tác không có tiêu chuẩn đi công tác bằng phương tiện máy bay, nếu đi bằng phương tiện máy bay chỉ được thanh toán theo giá cước tầu hoả hoặc ô tô khi có vé máy bay.

4.2. Thanh toán phụ cấp lưu trú:
Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).
4.2.1. Mức chi phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác ngoài tỉnh tối đa không quá 180.000 đồng/ngày
4.2.2. Mức chi phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác các huyện trong tỉnh không quá 150.000 đồng/ngày.
4.2.3. Riêng phụ cấp lưu trú đối với huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An:

- Đi công tác đến trung tâm huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm và cán bộ công chức huyện đến trung tâm Thành phố công tác mức lưu trú tối đa 180.000 đồng/ngày

- Đi công tác đến trung tâm huyện Hòa An và cán bộ công chức huyện đến trung tâm thành phố công tác mức lưu trú tối đa không quá 80.000 đồng/ngày.
- Từ LĐLĐ huyện, thành phố đi công tác các xã đạt cự ly 10 đến 20 Km mức tối đa không quá 80.000đ/ngày/người; trên 20 km mức tối đa không quá 130.000 đồng/ngày/người. 
4.3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: 
Cán bộ công chức được cơ quan đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo một trong hai hình thức như sau:

a. Thanh toán theo hình thức khoán: 

- Mức khoán tối đa 450.000 đồng/ngày/người khi đi công tác thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các TP là đô thị loại I.
- Mức khoán tối đa 350.000 đồng/ngày/người khi đi công tác tại các tỉnh.
- Mức khoán 300.000 đồng/ngày/người khi đi công tác các huyện trong tỉnh.

b. Thanh toán theo hoá đơn thực tế: 

Trường hợp CBCC đi công tác có hoá đơn thuê phòng nghỉ được thanh toán theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau:
- Đi công tác tại các Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, các thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Được thanh toán thuê phòng nghỉ mức tối đa là 1.000.000 đồng/ngày/phòng (tiêu chuẩn 2 người/phòng)

- Đi công tác tại các tỉnh khác còn lại. Được thanh toán mức giá thuê phòng nghỉ tối đa là 700.000 đồng/ngày/phòng (tiêu chuẩn 2 người/phòng).             
- Đi công tác các huyện trong tỉnh mức tối đa 600.000 đồng/ngày/phòng (tiêu chuẩn 2 người/ phòng)

- Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới phải thuê cả phòng thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.
Lưu Ý: CBCC đi công tác đến nơi cơ quan, đơn vị đã được bố trí chỗ nghỉ không phải trả tiền thì không được đề nghị thanh toán tiền theo hình thức khoán thuê chỗ nghỉ, nếu phát hiện không phải trả tiền chỗ nghỉ nhưng vẫn đề nghị cơ quan thanh toán thì cán bộ đó phải nộp lại số tiền đã thanh toán đồng thời bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức. 

*Chứng từ làm căn cứ thanh toán công tác phí gồm:  

- Giấy đề nghị thanh toán.(kèm theo đề nghị thanh toán có các giấy tờ sau) 

+ Giấy mời hoặc văn bản, kế hoạch công tác được Lãnh đạo thường trực cơ quan duyệt hoặc phân công cử cán bộ đi công tác; 

+ Giấy đi đường có đóng dấu của cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác hoặc của xã phường; khách sạn, nhà khách nơi lưu trú. 

+ Giấy đề nghị thanh toán khoán tiền thuê phòng nghỉ đối với hình thức khoán.

+ Trong trường hợp thanh toán theo giá thuê phòng thực tế phải có hoá đơn tài chính hợp pháp (Hoá đơn đỏ).

Hồ sơ thanh toán công tác phí hoàn thành trong khoảng thời gian là 20 ngày tính từ ngày CBCC hoàn thành chuyến công tác.
  

4.4. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:


- Đối với cán bộ công chức, viên chức trong các các cơ quan công đoàn phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch, thủ quỹ); thì tùy theo đối tượng, đặc địa điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe, mức khoán ấn định tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 
 - Trường hợp CBCC đi học tập, nghỉ phép, nghỉ làm viêc có số ngày nghỉ (theo bảng chấm công) từ đủ 10 ngày trở lên trong 01 tháng thì tháng đó không được thanh toán khoản tiền khoán công tác phí.

4.5. Thanh toán đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan:

- CBCC được lãnh đao cơ quan cử đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi tiền tàu xe đi lại cho người đi công tác trong đoàn. Cơ quan LĐLĐ chỉ thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở cho CBCC thuộc cơ quan tham gia đoàn công tác. Chứng từ làm căn cứ thanh toán đi công tác theo đoàn liên ngành ngoài chứng từ thanh toán công tác phí theo quy định nêu trên, phải có công văn trưng tập của cơ quan, chủ trì.

5. Chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn
Chi hội nghị gồm các nội dung: Tiền thuê hội trường, tiền tài liệu, giấy bút (nếu có) cho đại biểu, hỗ trợ tiền ăn, tiền nước uống, chế độ chi các hội nghị quy định cụ thể như sau:

5.1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu:  
a. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) mức chi tối đa 150.000đ  đồng/người/ngày.

b. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự các Hội nghị tổng kết, sơ kết, chuyên đề, tập huấn, hội thảo mức chi tối đa 100.000đồng/người/ngày.

Lưu ý: Không chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu trong thời gian trước và sau hội nghị.

5.2. Chi giải khát giữa giờ và bồi dưỡng phục vụ.

a. Chi giải khát giữa giờ cho đại biểu tham dự hội nghị mức chi tối đa 20.000 đồng/1 buổi(nửa ngày)/đại biểu.

b. Chi bồi dưỡng nhân viên, lái xe trực tiếp phục vụ hội nghị, hội thảo, tập huấn, mức chi 70.000 đồng/người/ ngày.

6. Chế độ chi hoạt động phong trào

- Chế độ chi thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên


+ Chi in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.


+ Công đoàn cấp trên căn cứ khả năng nguồn kinh phí của mình, quy mô của CĐCS mới thành lập, cấp hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/đơn vị.

7. Chế độ chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
CBCC được cơ quan cử đi đào tạo, bồi dưỡng (Thời gian khóa học dưới 1 tháng là đào tạo ngắn hạn, thời gian từ đủ 1 tháng trở lên là đào tạo dài hạn) được thanh toán các khoản sau:

7.1. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (Thời gian khóa học dưới 1 tháng ).
- Tiền học phí, tài liệu, giáo trình phục vụ học tập (nếu có) thanh toán theo phiếu thu hoặc hoá đơn tài chính của cơ quan tổ chức khoá học.

- Được thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí trong hướng dẫn này. 
- Tiền thuê chỗ nghỉ thanh toán theo hóa đơn thu tiền thuê phòng nghỉ hoặc phiếu thu tiền của nơi tổ chức lớp học (trường hợp nơi tổ chức lớp học đã bố trí chỗ nghỉ không thu tiền thì không được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ).
- Trường hợp các lớp đào tạo, bồi dưỡng tổ chức trên địa bàn địa phương đóng trụ sở của cán bộ công đoàn cử đi tập huấn được hỗ trợ tiền công tác phí mức tối đa 50.000 đồng/ người/ngày.
7.2. Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (thời gian khóa học từ đủ 1 tháng trở lên).
a. Hỗ trợ tiền học phí và tiền tài liệu: 

- Hỗ trợ tiền học phí: Thanh toán theo hoá đơn tài chính hoặc phiếu thu của cơ quan tổ chức khoá học, trường hợp đi học theo nguyện vọng cá nhân chỉ được hỗ trợ 50 %.

- Hỗ trợ tiền mua tài liệu theo mức ấn định như sau:

+ Lớp học từ 1 tháng đến dưới 4 tháng được hỗ trợ mua tài liệu một lần hệ số 0,3 mức tiền lương cơ sở hiện hành;

+ Lớp học từ 4 tháng đến dưới 1 năm được hỗ trợ mua tài liệu một lần hệ số 0,6 mức tiền lương cơ sở hiện hành; 

+ Lớp học từ 1 năm trở lên được hỗ trợ mua tài liệu mỗi năm một lần hệ số 1,0 mức tiền lương cơ sở hiện hành.

+ Trường hợp có văn bản quy định về tài liệu phục vụ cho khóa học và có các hóa đơn mua tài liệu hoặc phiếu thu tiền thì thanh toán theo hóa đơn đã chi.

b. Hỗ trợ ngoài lương: 
Áp dụng theo các quy định của Tổng Liên đoàn và vận dụng quy định Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng  về việc quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng: 
- CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong tỉnh được hỗ trợ hệ số 0.5 mức tiền  lương cơ sở hiện hành/01 tháng trong những tháng đi học.
- CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài tỉnh được hỗ trợ theo hệ số 1,0 mức tiền lương cơ sở hiện hành/01 tháng trong những tháng đi học.
- Đối với Cán bộ Nữ được hưởng thêm hệ số 0,2 mức tiền lương cơ sở hiện hành/01 tháng trong những tháng đi học.

- Đối với trường hợp đào tạo thạc sỹ hình thức không tập trung mà học theo nhiều kỳ học được hỗ trợ ngoài lương cả khóa học bằng 20 tháng tiền lương cơ sở hiện hành.
- CBCC là đối tượng quy hoạch chức danh lãnh đạo đơn vị, được cử đi đào tạo sau khi được cấp bằng Thạc sỹ cơ quan hỗ trợ 10 triệu đồng, cấp bằng Tiến sỹ hỗ trợ 20 triệu đồng. (Nếu đi học theo nguyện vọng cá nhân sau khi được cấp bằng Thạc sỹ được hỗ trợ 05 triệu đồng;  bằng Tiến sỹ được hỗ trợ 10 triệu đồng).
c. Hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ: 

- CBCC được hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ mức ấn định là 60.000 đồng/1 ngày đêm trong thời gian học tập theo giấy báo; trường hợp nơi tổ chức lớp học đã bố trí chỗ nghỉ mà không thu tiền thì không được thanh toán tiền hỗ trợ thuê chỗ nghỉ.(Quy định này không áp dụng với những trường hợp đi học tập trung liên tục dài hạn từ trên 1 năm trở lên).

 Lưu ý: Trường hợp cán bộ công chức, lao động đi học trung cấp, cao đẳng, đại học về chuyên môn nghiệp vụ thì không được hưởng chế độ hỗ trợ ngoài lương và hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ quy định nêu trên tại điểm b, điểm c mục 7.2. Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn.
d. Thanh toán tiền tàu xe đi học:
- Đối với đào tạo tập trung được chi tiền tàu xe đi, về kỳ nghỉ hè; nghỉ tết Nguyên đán; đi thực tập thực tế một lần trong khóa học.

- Đối với đào tạo tại chức hoặc khóa học nhiều kỳ được chi tiền tàu xe đi, về cho mỗi đợt học tập và chi tiền tàu xe đi thực tập, thực tế một lần trong khóa học.

* Đền bù chi phí đào tạo: Cán bộ công chức, lao động tự ý bỏ học, thôi việc trong thời gian được cử đi học hoặc sau khi học xong không trở lại cơ quan làm việc thì phải đền bù 100 % chi phí đào tạo bồi dưỡng; trường hợp không được cấp văn bằng, chứng chỉ do nguyên nhân chủ quan từ phía người học thì phải đền bù 50% chi phí đào tạo, bồi dưỡng.
8. Chế độ chi cho giảng viên, báo cáo viên
8.1. Thù lao cho giảng viên, báo cáo viên:
a. Giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, HĐND tỉnh, Tỉnh uỷ viên, trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính mức chi 600.000 đồng/ người/ buổi.

b. Giảng viên, báo cáo viên còn lại là CBCC công tác tại các cơ quan, đơn vị Trung ương và cấp tỉnh (Ngoài các đối tượng trên) mức 500.000 đồng/người/ buổi.

c. Giảng viên, báo cáo viên là CBCC công tác tại các đơn vị cấp huyện mức chi tối đa 300.000 đồng/ người/ buổi.
8.2. Phụ cấp tiền ăn, phương tiện, thuê phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên:

- Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học cơ quan công đoàn chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên tối đa bằng mức chi phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành.

9. Chế độ chi tổ chức các cuộc thi
9.1. Chi giải thưởng: Căn cứ tính chất, quy mô của cuộc thi, quy định của Nhà nước (nếu có), khả năng nguồn kinh phí. Thủ trưởng cơ quan công đoàn quyết định mức chi giải thưởng cho tập thể, cá nhân dự thi.
9.2. Chi hỗ trợ CBCC, đoàn viên công đoàn luyện tập, tham gia các cuộc thi, hội diễn mức chi tối đa 60.000 đồng/người/ngày. 
9.3. Chi bồi dưỡng ra đề thi, đáp án: Tùy theo từng cuộc thi được lãnh đạo cơ quan công đoàn quyết định mức chi cụ thể. 
9.4. Chi bồi dưỡng các thành viên Ban giám khảo chấm thi, trọng tài, dẫn chương trình: mức chi tối đa 200.000 đồng/người/ ngày. 
9.5. Chi bồi dưỡng các thành viên Ban tổ chức mức chi tối đa 100.000 đồng/ người/ ngày. 
10. Chế độ chi đối với CBCĐ chuyên trách nghỉ hưu, chuyển công tác
10.1. Tặng quà CBCC cơ quan khi nghỉ hưu mức chi tối đa 3.000.000 đồng/người; 
10.2. CBCC khi chuyển ngành sang đơn vị khác công tác được chi tặng quà mức 1.500.000 đồng/người.
10.3. Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện, Thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức khi thôi tham gia được chi tặng quà mức tối đa 1.000.000 đồng/người.
10.4. Chi thăm hỏi CBCC cơ quan đã nghỉ hưu bị bệnh hiểm nghèo, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người/lần/năm.

10.5. Chi phúng viếng CBCC cơ quan đã nghỉ hưu bị chết, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người và tiền mua hương, hoa.


III. Tổ chức thực hiện

Các quy định khác không quy định trong Hướng dẫn này thực hiện theo Quy định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.


Mức chi trên làm căn cứ để các cơ quan công đoàn quyết định tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu và phải quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức căn cứ khả năng nguồn tài chính công đoàn và tình hình thực tế của đơn vị thực hiện quy định này. 

Kinh phí chi cho các chế độ theo quy định trên sử dụng trong dự toán tài chính công đoàn hàng năm được LĐLĐ tỉnh phê duyệt.


Việc thanh toán chi tiêu theo các chế độ nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc, thủ tục về chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tài chính) để xem xét giải quyết./.
 
                                                                          

                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Văn phòng, các Ban LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ các huyện,Thành phố; 
(Đã ký)
- Công đoàn ngành, CĐ Viên chức;

- Lưu: VT, Ban Tài chính.                                                                         
                                                                                                            Nguyễn Ngọc Thư
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